
 

TAIAN ELECTRIC - MADE IN MALAYSIA 
 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT TAIAN  
Áp dụng từ ngày 01/02/2016  

 

 

HỆ TJ - MCB/CB TÉP-THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MINI  

 Mã Hàng Icu (Ka) Dòng điện định mức Đơn giá 
     

 TJ-636S 1P  6, 10, 16, 20, 25, 32A 39,000 
     

 TJ-636S 1P  40, 50, 63A 43,000 
     

 TJ-636S 2P 
6 

6, 10, 16, 20, 25, 32A 78,000 
    

 

TJ-636S 2P 40, 50, 63A 84,000   
     

 TJ-636S 3P  6, 10, 16, 20, 25, 32A 116,000 
     

 TJ-636S 3P  40, 50, 63A 124,000 
     

 TJ-6310S 1P  6, 10, 16, 20, 25, 32A 43,000 
     

 TJ-6310S 1P  40, 50, 63A 48,000 
     

 TJ-6310S 2P  6, 10, 16, 20, 25, 32A 85,000 
     

 TJ-6310S 2P  40, 50, 63A 92,000 
     

 TJ-6310S 3P  6, 10, 16, 20, 25, 32A 128,000 
     

 TJ-6310S 3P  40, 50, 63A 138,000 
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 TJ-6310S 4P 6, 10, 16, 20, 25, 32A 180,000 
     

 TJ-6310S 4P  40, 50, 63A 200,000 
     

 TJ-100S 1P  80, 100A 124,000 
     

 TJ-100S 2P  80, 100A 228,000 
     

 TJ-100S 3P  80, 100A 342,000 
     

 TJ-100S 4P  80, 100A 468,000 
     

 TJ-125S 4P  125A 508,000 
     

    

  HỆ TJ - MCCB 3 PHA/CB KHỐI 3P DÒNG TIÊU CHUẨN  
     

 Mã Hàng Icu (Ka) 415V Dòng điện định mức Đơn giá 
     

 TJ-63L 22 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A 560,000 

 TJ-100L 22 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A 750,000 

 TJ-225L 30 125,160, 180, 200, 225 250A 1,240,000 

 TJ-400L 35 250, 315, 350, 400A 3,000,000 

 TJ-630M 50 500, 630A 7,000,000 

 TJ-800M 50 700, 800A 7,500,000 



 TJ-1250M 85 1000, 1250A 18,500,000 

 TJ-1600M 100 1600A 25,800,000 

 

 

 

PHỤ KIỆN CHO MCCB  

Shunt Trip MCCB Under Voltage 
   

220,000 63L/100L - 230/400V 330,000 
   

 
 

 

243,000 225L - 230/400V 341,000 
   

869,000 400L - 230/400V 1,130,000 
   

1,333,000 630M/800M - 230/400V 1,599,000 
   

1,564,000 1000M-1600M - 230/400V 1,799,000 
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HỆ RC - RCCB/CB CHỐNG GIẬT 

Mã Hàng Định mức cảm ứng (mA) Dòng điện định mức Đơn giá 
    

RC-362 2P 30, 100 25, 32, 40, 63A 255,000 

RC-364 4P 30, 100 25, 32, 40, 63A 355,000 

RC-364 4P 100, 300 100A 410,000 
 

 

L SERIES A.C MAGNETIC CONTACTOR/KHỞI ĐỘNG TỪ AC 

Mã Hàng CURRENT (A) 
In (A)/AUX CONTACTS 

Giá Bán 
 

AC1 AC3 
 

   

C-11L 20 9 11A/1a or 1b 210,000 
     

C-16L 26 12 16A/1a or 1b 315,000 
     

C-18L 35 15 18A/1a1b 350,000 
     

C-25L 50 27 25A/2a2b 430,000 
     

C-35L 65 40 35A/2a2b 620,000 
     

C-50L 80 52 50A/2a2b 880,000 
     

C-65L 100 65 65A/2a2b 1,030,000 
     

C-80G 130 90 80A/2a2b 1,450,000 
     

C-100L 150 105 100A/2a2b 1,800,000 
     

C-125G 170 130 125A/2a2b  
     

C-150G 200 160 150A/2a2b  
     

C-200G 235 190 200A/2a2b Liên Hệ 

C-300L 400 320 300A/2a2b  
     

C-500L 600 545 500A/2a2b  
     

 

THERMAL OVERLOAD RELAY/RỜ LE NHIỆT 



Mã Hàng RATED/SETTING Giá Bán 

 0.29~0.45(0.37),  

RH-10EB 0.43~0.67(0.55)，0.60~1.0(0.8)，0.9~1.5(1.20)，1.3~2.1(1.7)，1.7~2.7(2 180,000 

 .2)，3~5(4)，4~6(5)，5.5~8.5(7)，8~12(10)，10~16(13)  
   

 0.29~0.45(0.37), 0.43~0.67(0.55), 0.6~1.0(0.80),  

RH-18M/MB 
0.9~1.5(1.2), 1.3~2.1(1.7), 1.7~2.7(2.2), 2.4~3.6(3), 

200,000 
3~5(4), 4~6(5), 5.5~8.5(7), 8~12(10), 12~18(15),   

 16~24(20), 21~31(26)  
   

RH-50M 35~50(42), 45~65(55)  

RH-65M 35~50(42), 45~65(55), 55~80(68) Liên Hệ 

RH-80M 55~80(68), 65~95(80)  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHỤ KIỆN CHO CONTACTOR 

Mã Hàng  Aux  Contactor Giá Bán 
      

CA-22  2NO 2NC  
C-11L~C65L 

 

CA-31 
 

3NO 1NC 
 

130,000   (Gắn phía trên) 
CA-40 

 

4NO 
  

    

 Cuộn Coil VAC  Contactor Giá Bán 

     C-11L/C-16L 90,000 

     C-18L 105,000 

24, 48, 110, 220, 380V 
 C-25L 120,000 
 

C-35L 140,000      

     C-50L/C65L 190,000 

     C-80G 210,000 
     

 Khóa Liên Động  Contactor Giá Bán 

  L-16  C-11L~C18L 60,000 

  L-65  C-25L~C-65L 100,000 
      

 DOL MAGNETIC STARTERS/KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP (STEEL)  

    415V/50Hz  

Mã Hàng  AMPERE  HP Giá Bán 
      

H-11LB  1.5, 2.1, 2.7, 3.6,  0.5,1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5HP 437,000 

H-16LB  10-16A  7.5HP-10HP 542,000 

H-18LB  16-24A  15HP 800,000 

H-20LB  16-24A  15HP 1,000,000 

H-25LB  21-31A  20HP 1,100,000 

  ISOLATOR/CẦU DAO KÍN NƯỚC/CHỐNG THẤM  
       

Mã Hàng  PHASE/Kích thước  AMPERE Giá Bán 
       

TJI-316     16A 
384,000 

TJI-325 
    

25A      

TJI-340   
Phụ Kiện 

 40A 
416,000 

TJI-363 
   

63A      

TJI-380     80A 450,000 



TJI-3100 
    

100A      

TJ-WI.316     16A 
474,000 

TJ-WI.325 
 

3 
  

25A     

TJ-WI.340   
Vuông 

 40A 
532,000 

TJ-WI.363 
   

63A      

TJ-WI.380     80A 
580,000 

TJ-WI.3100 
    

100A      

TJI-3320     20A 310,000 

TJI-3335   Chữ Nhật  35A 350,000 

TJI-3363     63A 400,000  


